Danh sách các tập thể, cá nhân

Được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen

 có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua  
“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016-2017
(Kèm theo Quyết định số 226/QĐ-CĐN ngày 18/10/2017 của CĐGD Việt Nam)

          I. Tập thể:
	TT
	Đơn vị


	1
	Công đoàn trường Mầm non Đô thị Sài Đồng, quận Long Biên


	2
	Công đoàn trường Mầm non Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức



	3
	Công đoàn trường Tiểu học Trưng Trắc, quận Hai Bà Trưng



	4
	Công đoàn trường Tiểu học Thịnh Quang, quận Đống Đa



	5
	Công đoàn trường Tiểu học Tân Lập, huyện Đan Phượng



	6
	Công đoàn trường Tiểu học Bình Phú A, huyện Thạch Thất



	7
	Công đoàn trường Tiểu học Hồng Vân, huyện Thường Tín



	8
	Công đoàn trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm



	9
	Công đoàn trường THCS Tân Định, quận Hoàng Mai



	10
	Công đoàn trường THCS Chu Văn An, huyện Thanh Trì



	11
	Công đoàn trường THCS Nguyễn Du, huyện Sóc Sơn



	12
	Công đoàn trường THCS Nguyên Khê, huyện Đông Anh



	13
	Công đoàn trường THCS Thị Trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ



	14
	Công đoàn trường THCS Thị Trấn Trôi, huyện Hoài Đức



	15
	Công đoàn trường THCS Tam Hưng, huyện Thanh Oai



	16
	Công đoàn trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa



	17
	Công đoàn trường THCS&THPT Trần Quốc Tuấn



	18
	Công đoàn trường Mẫu giáo Mầm non B Hà Nội



	19
	Công đoàn trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu


	20
	Công đoàn trường THPT Quốc tế Newton



II. Cá nhân:
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị


	1
	Hồ Lan Phương
	Hiệu trưởng trường Mầm non Tuổi Hoa, 

quận Thanh Xuân

	2
	Chương Hồng Lê
	Hiệu trưởng trường Mầm non Thần Đồng, 

quận Hà Đồng

	3
	Cù Hương Quỳnh
	Giáo viên trường Tiểu học Trung Tự, 

quận  Đống Đa

	4
	Nguyễn Thị Hòa
	Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Định Công, quận Hoàng Mai

	5
	Lưu Thị Lan Hương
	Giáo viên trường Tiểu học Dịch Vọng A, 

quận Cầu Giấy

	6
	Nguyễn Quỳnh Nga
	Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Ngọc Lâm, quận Long Biên

	7
	Nguyễn Thanh Hiền
	Giáo viên trường Tiểu học Tiền Phong, 

huyện Gia Lâm

	8
	Nguyễn Thị Dậu
	Giáo viên trường Tiểu học Phù Lỗ A, 

huyện Sóc Sơn

	9
	Dương Thị Minh Hải
	Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngọc Tảo, 

huyện Phúc Thọ

	10
	Nguyễn Hồng Hạnh
	Giáo viên trường THCS Ngô Sĩ Liên,

 huyện Chương Mỹ

	11
	Bùi Mạnh Tùng
	Giáo viên trường THCS Trưng Vương, 

quận Hoàn Kiếm

	12
	Hoàng Thị Hạnh
	Giáo viên trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình



	13
	Nghiêm Lê Châu Giang
	Giáo viên trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ

	14
	Phạm Thanh Hương
	Chuyên viên phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng



	15
	Trần Thị Thu Hằng
	Giáo viên trường THPT Thăng Long



	16
	Phan Thị Hồng Giao
	Giáo viên trường THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng



	17
	Đinh Thị Hà
	Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn trường THPT Trần Nhân Tông

	18
	Phạm Lê Hồng Anh
	Bí thư Chi đoàn trường THPT Phan Đình Phùng



	19
	Phùng Thị Vân Anh
	Tổ trưởng tổ Xã hội trường THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa

	20
	Ngô Thị Thành
	Giáo viên trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa



	21
	Vũ Lan Phương
	Thư ký Hội đồng trường THPT Yên Hòa



	22
	Nghiêm Chí Thành
	Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường THPT Cầu Giấy

	23
	Phạm Thị Hạnh
	Giáo viên trường THPT Yên Viên



	24
	Nguyễn Thị Điệp
	Chủ tịch Công đoàn trường THPT Nguyễn Văn Cừ



	25
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Giáo viên trường THPT Xuân Đỉnh

	26
	Nguyễn Tịnh Thủy
	Giáo viên trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn



	27
	Trịnh Văn Hòa
	Thư ký Hội đồng trường THPT 
Chuyên Nguyễn Huệ

	28
	Ngô Đắc Năm
	Hiệu  trưởng trường THPT Liên Hà



	29
	Ngô Thị Thanh Xuân
	Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục 

Hà Nội

	30
	Trần Trung Kiên
	Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục 

Hà Nội


        Danh sách gồm có: 20 tập thể và 30 cá nhân./.
